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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT KỲ 2019-2023 TẠI KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước ngày 24 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Quyết định số 292/QĐ-KTNN ngày 22/3/2023 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023 tại Kiểm toán nhà nước;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này kết quả Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023 tại Kiểm toán nhà nước (từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 31/12/2023).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- Lãnh đạo KTNN;
- Cổng thông tin điện tử KTNN;
- Các đơn vị trực thuộc KTNN;
- Lưu: VT, PC.
	KT. TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
PHÓ TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC




Đặng Thế Vinh


 
Mẫu số 03
DANH MỤC
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2019-2023 TẠI KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
(Kèm theo Quyết định số 11/QĐ-KTNN ngày 03 tháng 01 năm 2024 của Kiểm toán nhà nước)
	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản
	Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực
	Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

	I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ
	I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ
	I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ
	I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ
	I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ
	I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

	1
	Quyết định
	876/2006/QĐ-KTNN; 22/11/2006
	Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Kiểm toán nhà nước
	Được bãi bỏ bằng Quyết định số 03/2022/QĐ-KTNN ngày 22/12/2022 của Tổng KTNN ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định số 876/2006/QĐ-KTNN ngày 22/11/2006 của Tổng KTNN về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Kiểm toán nhà nước
	22/12/2022

	2
	Quyết định
	01/2016/QĐ-KTNN; 20/6/2016
	Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán nhà nước
	Được thay thế bằng Quyết định số 03/2020/QĐ-KTNN ngày 19/10/2020 của Tổng KTNN ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Đoàn kiểm toán nhà nước
	03/12/2020

	3
	Quyết định
	03/2016/QĐ-KTNN; 26/7/2016
	Quy định giải quyết khiếu nại của đơn vị được kiểm toán
	Được thay thế bằng Quyết định số 01/2021/QĐ-KTNN ngày 24/02/2021 của Tổng KTNN ban hành Quy định khiếu nại, khởi kiện và trả lời kiến nghị trong hoạt động kiểm toán nhà nước
	10/4/2021

	4
	Quyết định
	06/2016/QĐ-KTNN; 02/11/2016
	Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán
	Được thay thế bằng Quyết định số 01/2020/QĐ-KTNN ngày 26/6/2020 của Tổng KTNN ban hành Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán
	10/8/2020

	5
	Quyết định
	07/2016/QĐ-KTNN; 14/12/2016
	Quy định về theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước
	Được thay thế bằng Quyết định số 02/2022/QĐ-KTNN ngày 03/11/2022 ban hành Quy định theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước
	18/12/2022

	6
	Quyết định
	08/2016/QĐ-KTNN; 23/12/2016
	Quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước
	Được thay thế bằng Quyết định số 02/2020/QĐ-KTNN ngày 16/10/2020 của Tổng KTNN ban hành Quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước
	30/11/2020

	7
	Quyết định
	09/2016/QĐ-KTNN; 26/12/2016
	Quy định trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán tổng quát của cuộc kiểm toán
	Được thay thế bằng Quyết định số 03/2021/QĐ-KTNN ngày 17/11/2021 của Tổng KTNN ban hành quy định về trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và ban hành kế hoạch kiểm toán tổng quát của cuộc kiểm toán
	01/01/2022

	8
	Quyết định
	10/2016/QĐ-KTNN; 28/12/2016
	Quy định danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và hủy hồ sơ kiểm toán
	Được thay thế bằng Quyết định số 04/2020/QĐ-KTNN ngày 14/12/2020 của Tổng KTNN ban hành quy định về danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và hủy hồ sơ kiểm toán
	28/01/2021

	9
	Quyết định
	01/2017/QĐ-KTNN; 24/02/2017
	Quy định trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và phát hành báo cáo kiểm toán của Kiểm toán nhà nước
	Được thay thế bằng Quyết định số 01/2022/QĐ-KTNN ngày 18/3/2022 của Tổng KTNN ban hành quy định về trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và phát hành báo cáo kiểm toán của Kiểm toán nhà nước
	02/5/2022

	10
	Quyết định
	02/2017/QĐ-KTNN; 13/3/2017
	Quy trình kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình
	Được bãi bỏ bằng Quyết định số 02/2021/QĐ-KTNN ngày 20/8/2021 của Tổng KTNN ban hành Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành
	01/9/2021

	11
	Quyết định
	03/2017/QĐ-KTNN; 21/3/2017
	Quy định lập, thẩm định và ban hành kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán nhà nước.
	Được thay thế bằng Quyết định số 02/2023/QĐ-KTNN ngày 19/02/2023 của Tổng KTNN ban hành Quy định lập, thẩm định và ban hành kế hoạch kiểm toán năm, kế hoạch kiểm toán trung hạn của Kiểm toán nhà nước
	26/03/2023

	12
	Quyết định
	04/2017/QĐ-KTNN; 31/3/2017
	Quy trình kiểm toán ngân sách trung ương (bộ, ngành) của Kiểm toán nhà nước.
	Được bãi bỏ bằng Quyết định số 02/2021/QĐ-KTNN ngày 20/8/2021 của Tổng KTNN ban hành Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành
	01/9/2021

	13
	Quyết định
	05/2017/QĐ-KTNN; 04/4/2017
	Quy trình kiểm toán Chương trình mục tiêu quốc gia của Kiểm toán nhà nước
	Được bãi bỏ bằng Quyết định số 02/2021/QĐ-KTNN ngày 20/8/2021 của Tổng KTNN ban hành Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành
	01/9/2021

	14
	Quyết định
	06/2017/QĐ-KTNN; 12/6/2017
	Quy trình kiểm toán ngân sách địa phương của Kiểm toán nhà nước
	Được bãi bỏ bằng Quyết định số 02/2021/QĐ-KTNN ngày 20/8/2021 của Tổng KTNN ban hành Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành
	01/9/2021

	15
	Quyết định
	07/2017/QĐ-KTNN; 20/6/2017
	Quy trình kiểm toán hoạt động
	Được bãi bỏ bằng Quyết định số 02/2021/QĐ-KTNN ngày 20/8/2021 của Tổng KTNN ban hành Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành
	01/9/2021

	16
	Quyết định
	10/2017/QĐ-KTNN; 21/11/2017
	Quy trình kiểm toán doanh nghiệp
	Được bãi bỏ bằng Quyết định số 02/2021/QĐ-KTNN ngày 20/8/2021 của Tổng KTNN ban hành Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành
	01/9/2021

	17
	Quyết định
	11/2017/QĐ-KTNN; 21/11/2017
	Quy trình kiểm toán các tổ chức tài chính, ngân hàng
	Được bãi bỏ bằng Quyết định số 02/2021/QĐ-KTNN ngày 20/8/2021 của Tổng KTNN ban hành Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành
	01/9/2021

	18
	Quyết định
	01/2018/QĐ-KTNN; 12/11/2018
	Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án đầu tư
	Được bãi bỏ bằng Quyết định số 03/2023/QĐ-KTNN ngày 28/4/2023 của Tổng KTNN ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định số 01/2018/QĐ-KTNN ngày 12/11/2018 của Tổng KTNN ban hành Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án đầu tư
	28/4/2023

	19
	Quyết định
	02/2018/QĐ-KTNN, 26/11/2018
	Quy trình kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước
	Được bãi bỏ bằng Quyết định số 04/2023/QĐ-KTNN ngày 28/4/2023 của Tổng KTNN ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định 02/2018/QĐ-KTNN ngày 26/11/2018 của Tổng KTNN ban hành Quy trình kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước
	28/4/2023

	20
	Quyết định
	01/2019/QĐ-KTNN; 29/01/2019
	Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo tài chính doanh nghiệp
	Được bãi bỏ bằng Quyết định số 05/2023/QĐ-KTNN ngày 28/4/2023 của Tổng KTNN ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định 01/2019/QĐ-KTNN ngày 29/01/2019 của Tổng KTNN ban hành Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo tài chính doanh nghiệp
	28/4/2023

	21
	Quyết định
	02/2019/QĐ-KTNN; 22/8/2019
	Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo tài chính ngân hàng
	Được bãi bỏ bằng Quyết định số 06/2023/QĐ-KTNN ngày 28/4/2023 của Tổng KTNN ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định số 02/2019/QĐ-KTNN ngày 22/8/2019 của Tổng KTNN ban hành hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo tài chính ngân hàng
	28/4/2023

	22
	Quyết định
	04/2019/QĐ-KTNN; 31/12/2019
	Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách địa phương
	Được bãi bỏ bằng Quyết định số 12/2023/QĐ-KTNN ngày 21/11/2023 của Tổng KTNN ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định số 04/2019/QĐ-KTNN ngày 31/12/2019 của Tổng KTNN ban hành Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong lĩnh vực kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách địa phương
	21/11/2023

	23
	Quyết định
	05/2019/QĐ-KTNN; 31/12/2019
	Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu đối với lĩnh vực kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách bộ, ngành
	Được bãi bỏ bằng Quyết định số 13/2023/QĐ-KTNN ngày 21/11/2023 của Tổng KTNN ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định số 05/2019/QĐ-KTNN ngày 31/12/2019 của Tổng KTNN ban hành Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu đối với lĩnh vực kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách bộ, ngành
	21/11/2023

	24
	Quyết định
	01/2020/QĐ-KTNN; 26/6/2020
	Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán
	Được thay thế bằng Quyết định số 01/2023/QĐ-KTNN ngày 10/01/2023 của Tổng KTNN ban hành Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán
	24/02/2023

	25
	Quyết định
	02/2020/QĐ-KTNN; 16/10/2020
	Quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước
	Được thay thế bằng Quyết định số 08/2023/QĐ-KTNN ngày 29/5/2023 của Tổng KTNN ban hành Quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước
	13/7/2023

	26
	Quyết định
	04/2020/QĐ-KTNN; 14/12/2020
	Quy định về danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và hủy hồ sơ kiểm toán
	Được thay thế bằng Quyết định số 11/2023/QĐ-KTNN ngày 06/9/2023 của Tổng KTNN ban hành Quy định danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và hủy hồ sơ kiểm toán
	21/10/2023

	27
	Quyết định
	01/2021/QĐ-KTNN; 24/02/2021
	Quy định khiếu nại, khởi kiện và trả lời kiến nghị trong hoạt động kiểm toán nhà nước
	Được thay thế bằng Quyết định số 10/2023/QĐ-KTNN ngày 05/7/2023 của Tổng KTNN ban hành Quy định khiếu nại, kiến nghị và khởi kiện trong hoạt động kiểm toán nhà nước
	05/7/2023

	Tổng số: 27 văn bản
	Tổng số: 27 văn bản
	Tổng số: 27 văn bản
	Tổng số: 27 văn bản
	Tổng số: 27 văn bản
	Tổng số: 27 văn bản


 
Mẫu số 04
DANH MỤC
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2019-2023 TẠI KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
(Kèm theo Quyết định số 11/QĐ-KTNN ngày 03 tháng 01 năm 2024 của Kiểm toán nhà nước)
	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản
	Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực
	Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực
	Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

	I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN
	I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN
	I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN
	I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN
	I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN
	I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

	1
	Luật
	81/2015/QH13; 24/6/2015; Luật Kiểm toán nhà nước
	- Cụm từ “tổ chức, cá nhân có liên quan” tại Khoản 2 Điều 8
- Khoản 3, 8 Điều 10

- Khoản 2 Điều 11 

- Khoản 4 Điều 13

- Khoản 3 Điều 30

- Điểm b Khoản 1; Cụm từ “tổ chức, cá nhân có liên quan” tại điểm b Khoản 2 Điều 39

- Cụm từ “tổ chức, cá nhân có liên quan” tại Điểm b khoản 2 Điều 41

- Cụm từ “tổ chức, cá nhân có liên quan” tại Điểm b khoản 2 Điều 42

- Cụm từ “tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán” tại khoản 2 Điều 46

- Khoản 4, 5 Điều 56

- Khoản 7 Điều 57

- Khoản 2 Điều 68

- Tên Chương VIII. Khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong hoạt động kiểm toán nhà nước được sửa đổi

- Điều 69
	Được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước
	01/7/2020

	2
	Quyết định
	02/2008/QĐ-KTNN; 15/02/2008; Quy chế soạn thảo, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Kiểm toán Nhà nước
	- Điều 4
- Khoản 1, Điều 25
	Được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 02/2009/QĐ-KTNN ngày 07/4/2009 của Tổng KTNN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế soạn thảo, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Kiểm toán nhà nước.
	22/5/2009

	3
	Quyết định
	03/2020/QĐ-KTNN; 19/10/2020; Quy chế tổ chức và hoạt động Đoàn kiểm toán nhà nước
	- Điểm r, s khoản 3 Điều 12
- Điểm r, s khoản 3 Điều 14

- Điểm m, n khoản 3 Điều 15

- Khoản 3 Điều 23
	Được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 09/2023/QĐ-KTNN ngày 02/6/2023 của Tổng KTNN ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của một số văn bản quy phạm pháp luật do Tổng KTNN ban hành
	02/6/2023

	4
	Quyết định
	01/2023/QĐ-KTNN; 10/01/2023; Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán
	- Câu “Hết thời hạn trên, nếu đơn vị không có ý kiến giải trình thì coi như đã thống nhất hoàn toàn với các đánh giá, nhận xét và các số liệu mà Tổ kiểm toán đã nêu ở trên” tại Mẫu số 11/ĐNGT
	
	

	Tổng số: 04 văn bản
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Mẫu số 05.
DANH MỤC
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2019-2023 TẠI KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
(Kèm theo Quyết định số 11/QĐ-KTNN ngày 03 tháng 01 năm 2024 của Kiểm toán nhà nước)
	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản
	Thời điểm có hiệu lực
	Ghi chú3

	I. LĨNH VỰC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
	I. LĨNH VỰC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
	I. LĨNH VỰC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
	I. LĨNH VỰC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
	I. LĨNH VỰC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
	I. LĨNH VỰC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

	1
	Luật
	81/2015/QH13; 24/6/2015
	Luật Kiểm toán nhà nước
	01/01/2016
	 

	2
	Luật
	55/2019/QH14; 26/11/2019
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước
	01/7/2020
	 

	3
	Pháp lệnh
	04/2023/UBTVQH15; 28/02/2023
	Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước
	01/5/2023
	 

	4
	Quyết định
	06/2007/QĐ-KTNN; 22/10/2007
	Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán Nhà nước”
	18/11/2007
	 

	5
	Quyết định
	07/2007/QĐ-KTNN; 26/10/2007
	Quyết định thành lập Kiểm toán Nhà nước khu vực VI do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành
	01/11/2007
	 

	6
	Quyết định
	08/2007/QĐ-KTNN; 26/10/2007
	Quyết định thành lập Kiểm toán Nhà nước khu vực VII do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành
	01/11/2007
	 

	7
	Quyết định
	12/2007/QĐ-KTNN; 12/12/2007
	Quyết định thành lập Kiểm toán nhà nước khu vực VIII do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành
	27/12/2007
	 

	8
	Quyết định
	13/2007/QĐ-KTNN; 12/12/2007
	Quyết định thành lập Kiểm toán nhà nước khu vực IX do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành
	27/12/2007
	 

	9
	Quyết định
	02/2008/QĐ-KTNN; 15/02/2008
	Quy chế soạn thảo, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Kiểm toán Nhà nước
	09/03/2008
	 

	10
	Quyết định
	02/2009/QĐ-KTNN; 07/4/2009
	Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế soạn thảo, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Kiểm toán Nhà nước
	22/5/2009
	 

	11
	Quyết định
	02/2016/QĐ-KTNN; 15/7/2016
	Hệ thống Chuẩn mực kiểm toán nhà nước
	15/9/2016
	 

	12
	Quyết định
	04/2016/QĐ-KTNN; 29/8/2016
	Quy định về quy tắc ứng xử của Kiểm toán viên nhà nước
	13/10/2016
	 

	13
	Quyết định
	05/2016/QĐ-KTNN; 15/9/2016
	Quy định về mẫu thẻ và việc quản lý, sử dụng thẻ Kiểm toán viên nhà nước
	01/01/2017
	 

	14
	Quyết định
	08/2017/QĐ-KTNN; 14/8/2017
	Quy chế sử dụng cộng tác viên Kiểm toán nhà nước
	28/09/2017
	 

	15
	Quyết định
	09/2017/QĐ-KTNN; 15/8/2017
	Quy chế ủy thác hoặc thuê doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán
	29/09/2017
	 

	16
	Quyết định
	03/2019/QĐ-KTNN; 16/9/2019
	Quy định về trách nhiệm gửi báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách, dự toán kinh phí của các đơn vị được kiểm toán
	31/10/2019
	 

	17
	Quyết định
	03/2020/QĐ-KTNN; 19/10/2020
	Quy chế tổ chức và hoạt động Đoàn kiểm toán nhà nước
	03/12/2020
	 

	18
	Quyết định
	03/2021/QĐ-KTNN; 17/11/2021
	Quy định về trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và ban hành kế hoạch kiểm toán tổng quát của cuộc kiểm toán
	01/01/2022
	 

	19
	Quyết định
	01/2022/QĐ-KTNN; 18/03/2022
	Quy định về trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và phát hành báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước
	02/05/2022
	 

	20
	Quyết định
	02/2022/QĐ-KTNN; 03/11/2022
	Quy định theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước
	18/12/2022
	 

	21
	Quyết định
	01/2023/QĐ-KTNN; 10/01/2023
	Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán
	24/02/2023
	 

	22
	Quyết định
	02/2023/QĐ-KTNN; 09/02/2023
	Quy định lập, thẩm định và ban hành kế hoạch kiểm toán năm, kế hoạch kiểm toán trung hạn của Kiểm toán nhà nước
	26/03/2023
	 

	23
	Quyết định
	07/2023/QĐ-KTNN; 16/5/2023
	Quy trình kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng
	30/6/2023
	 

	24
	Quyết định
	08/2023/QĐ-KTNN; 29/5/2023
	Quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước
	13/7/2023
	 

	25
	Quyết định
	09/2023/QĐ-KTNN; 02/6/2023
	Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của một số văn bản quy phạm pháp luật do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành
	02/6/2023
	 

	26
	Quyết định
	10/2023/QĐ-KTNN; 05/7/2023
	Quy định khiếu nại, kiến nghị và khởi kiện trong hoạt động kiểm toán nhà nước
	05/7/2023
	 

	27
	Quyết định
	11/2023/QĐ-KTNN; 05/7/2023
	Quy định danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và hủy hồ sơ kiểm toán
	21/10/2023
	 

	II. VĂN BẢN CHỈ QUY ĐỊNH NỘI DUNG BÃI BỎ VĂN BẢN
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	II. VĂN BẢN CHỈ QUY ĐỊNH NỘI DUNG BÃI BỎ VĂN BẢN
	II. VĂN BẢN CHỈ QUY ĐỊNH NỘI DUNG BÃI BỎ VĂN BẢN
	II. VĂN BẢN CHỈ QUY ĐỊNH NỘI DUNG BÃI BỎ VĂN BẢN
	II. VĂN BẢN CHỈ QUY ĐỊNH NỘI DUNG BÃI BỎ VĂN BẢN

	1
	Quyết định
	02/2021/QĐ-KTNN; 20/8/2021
	Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành
	01/9/2021
	 

	2
	Quyết định
	03/2022/QĐ-KTNN; 22/12/2022
	Quyết định bãi bỏ Quyết định số 876/2006/QĐ-KTNN ngày 22/11/2006 của Tổng KTNN về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Kiểm toán nhà nước.
	22/12/2022
	 

	3
	Quyết định
	03/2023/QĐ-KTNN; 28/4/2023
	Quyết định bãi bỏ Quyết định số 01/2018/QĐ-KTNN ngày 12/11/2018 của Tổng KTNN ban hành Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án đầu tư
	28/4/2023
	 

	4
	Quyết định
	04/2023/QĐ-KTNN; 28/4/2023
	Quyết định bãi bỏ Quyết định số 02/2018/QĐ-KTNN ngày 26/11/2018 của Tổng KTNN ban hành Quy trình kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước
	28/4/2023
	 

	5
	Quyết định
	05/2023/QĐ-KTNN; 28/4/2023
	Quyết định bãi bỏ Quyết định số 01/2019/QĐ-KTNN ngày 29/01/2019 của Tổng KTNN ban hành Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo tài chính doanh nghiệp
	28/4/2023
	 

	6
	Quyết định
	06/2023/QĐ-KTNN; 28/4/2023
	Quyết định bãi bỏ Quyết định số 02/2019/QĐ-KTNN ngày 22/8/2019 của Tổng KTNN ban hành hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo tài chính ngân hàng
	28/4/2023
	 

	7
	Quyết định
	12/2023/QĐ-KTNN; 21/11/2023
	Quyết định bãi bỏ Quyết định số 04/2019/QĐ-KTNN ngày 31/12/2019 của Tổng KTNN ban hành Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong lĩnh vực kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách địa phương
	21/11/2023
	 

	8
	Quyết định
	13/2023/QĐ-KTNN; 21/11/2023
	Quyết định bãi bỏ Quyết định số 05/2019/QĐ-KTNN ngày 31/12/2019 của Tổng KTNN ban hành Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu đối với lĩnh vực kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách bộ, ngành
	21/11/2023
	 

	Tổng số1: 35 văn bản
	Tổng số1: 35 văn bản
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Mẫu số 06.
DANH MỤC
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CẦN ĐÌNH CHỈ VIỆC THI HÀNH, NGƯNG HIỆU LỰC, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, BÃI BỎ HOẶC BAN HÀNH MỚI TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2019-2023 TẠI KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
(Kèm theo Quyết định số 11/QĐ-KTNN ngày 03 tháng 1 năm 2024 của Kiểm toán nhà nước)
	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản
	Kiến nghị (đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới)
	Nội dung kiến nghị/ Lý do kiến nghị
	Cơ quan/ đơn vị chủ trì soạn thảo
	Thời hạn xử lý hoặc kiến nghị xử lý/tình hình xây dựng

	1
	Quyết định
	06/2007/QĐ-KTNN; 22/10/2007
	Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương“Vì sự nghiệp Kiểm toán Nhà nước”
	Bãi bỏ
	Hiện nay là Quyết định số 1856/QĐ-KTNN ngày 07/9/2018 của Tổng KTNN ban hành Quy chế xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp KTNN”, được ban hành dưới dạng VBQL.
(Điều 26 Luật Ban hành VBQPPL năm 2015 quy định Tổng KTNN để quy định chuẩn mực kiểm toán, quy trình kiểm toán, hồ sơ kiểm toán)
	Kiểm toán nhà nước
	 

	2
	Quyết định
	02/2008/QĐ-KTNN; 15/02/2008
	Quy chế soạn thảo, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Kiểm toán Nhà nước
	Bãi bỏ
	Hiện nay nội dung này quy định tại Quyết định số 220/QĐ-KTNN ngày 02/3/2023 của Tổng KTNN ban hành Quy chế soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản lý của KTNN, được ban hành dưới dạng VBQL. 
(Điều 26 Luật Ban hành VBQPPL năm 2015 quy định Tổng KTNN để quy định chuẩn mực kiểm toán, quy trình kiểm toán, hồ sơ kiểm toán)
	Kiểm toán nhà nước
	 

	3
	Quyết định
	02/2009/QĐ-KTNN; 07/4/2009
	Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế soạn thảo, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Kiểm toán Nhà nước
	Bãi bỏ
	Hiện nay nội dung này quy định tại Quyết định số 220/QĐ-KTNN ngày 02/3/2023 của Tổng KTNN ban hành Quy chế soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản lý của KTNN, được ban hành dưới dạng VBQL. 
(Điều 26 Luật Ban hành VBQPPL năm 2015 quy định Tổng KTNN để quy định chuẩn mực kiểm toán, quy trình kiểm toán, hồ sơ kiểm toán)
	Kiểm toán nhà nước
	 

	4
	Quyết định
	08/2017/QĐ-KTNN; 14/8/2017
	Quy chế sử dụng cộng tác viên Kiểm toán nhà nước
	Bãi bỏ
	Hiện nay nội dung này quy định tại tại Quyết định số 1348/QĐ-KTNN ngày 31/10/2023 của Tổng KTNN ban hành Quy chế sử dụng công tác viên KTNN, được ban hành dưới dạng VBQL. (Điều 26 Luật Ban hành VBQPPL năm 2015 quy định Tổng KTNN để quy định chuẩn mực kiểm toán, quy trình kiểm toán, hồ sơ kiểm toán)
	Kiểm toán nhà nước
	 

	5
	Quyết định
	09/2017/QĐ-KTNN; 15/8/2017
	Quy chế ủy thác hoặc thuê doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán
	Bãi bỏ
	Hiện nay, nội dung này quy định tại Quyết định số 1250/QĐ-KTNN ngày 06/10/2023 của Tổng KTNN ban hành Quy chế ủy thác hoặc thuê doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán, được ban hành dưới dạng VBQL. 
(Điều 26 Luật Ban hành VBQPPL năm 2015 quy định Tổng KTNN để quy định chuẩn mực kiểm toán, quy trình kiểm toán, hồ sơ kiểm toán)
	Kiểm toán nhà nước
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1 Tổng số văn bản còn hiệu lực, gồm cả văn bản chưa có hiệu lực và văn bản hết hiệu lực một phần.

